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Hiện trạng 

(1) (2) (3) (4) 

I. Khối văn phòng Trụ sở Công ty 153 Lê Hồng Phong, Phường Chợ Quán 

1 Màn hình vi tính  6 Hết sử dụng, hỏng 

2 Màn hình máy vi tính DELL 1 Hết sử dụng, hỏng 

3 Màn hình vi tính Samsung 19 inch, loại vuông 2 Hết sử dụng, hỏng 

4 Màn hình máy tính Samsung 5 Hết sử dụng, hỏng 

5 Màn hình máy tính LG     4 Hết sử dụng, hỏng 

6 Máy vi tính (ổ cứng) 9 Hết sử dụng, hỏng 

7 Máy photocopy Toshiba  1 Hết sử dụng, hỏng 

8 Máy biến thế đi kèm máy photocopy  1 Hết sử dụng, hỏng 

9 Máy lạnh Panasonic 1.5HP  1 Hết sử dụng, hỏng 

10 Máy lạnh Nationnal  1 Hết sử dụng, hỏng 

11 Đầu Ampli  1 Hết sử dụng, hỏng 

12 Đầu đĩa Ariang  1 Hết sử dụng, hỏng 

13 Tivi TCL  1 Hết sử dụng, hỏng 

14 Máy chiếu Sanyo Prox PLC-SW20A  1 Hết sử dụng, hỏng 

15 Máy tính rời  1 Hết sử dụng, hỏng 

16 Máy Scan HP một mặt  1 Hết sử dụng, hỏng 

17 Máy in HP 1.300  1 Hết sử dụng, hỏng 

18 Loa SAS  2 Hết sử dụng, hỏng 

19 Quạt treo tường  6 Hết sử dụng, hỏng 

 Tổng cộng 46  

II. Văn phòng Tổ Vệ sinh 1 – Đội Vệ sinh 98 Bis Lê Hồng Phong, Phường Chợ Quán 

1 Tủ sắt 4 ngăn (0,5x0,45x1,4)  1 
Hết sử dụng, hỏng 

 

III. Văn phòng Đội Vận chuyển CTR 652 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Quán 



1 Màn hình vi tính  3 Hết sử dụng, hỏng 

2 Máy vi tính (ổ cứng) 1 Hết sử dụng, hỏng 

3 Bàn phím máy vi tính  3 Hết sử dụng, hỏng 

 Tổng cộng 7  

IV. Trụ sở Công ty 417 Trần Phú, Phường An Đông 

1 Màn hình máy tính Samsung 1 Hết sử dụng, hỏng 

2 Cửa cuốn kho (đã tháo rời)  1 Hết sử dụng, hỏng 

3 Máy in HP Laserjet P1006  1 Hết sử dụng, hỏng 

4 Máy bơm Thiphuco 2HP  1 Hết sử dụng, hỏng 

5 Máy phản cỏ GX35T SD  1 Hết sử dụng, hỏng 

6 Máy phản cỏ GX35T  1 Hết sử dụng, hỏng 

7 
Máy nén khí thổi giếng 1HP PUMA Đài Loan (máy 

bơm hơi)  
1 

Hết sử dụng, hỏng 

8  Máy phản cỏ GX35T SD   1 Hết sử dụng, hỏng 

9 Bộ lavabol  1 Hết sử dụng, hỏng 

 Tổng cộng 9  

V. Phòng Dự án KDC Vĩnh Lộc 59 đường 16, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân 

1 Màn hình máy vi tính Acer 2 Hết sử dụng, hỏng 

2 Máy vi tính (ổ cứng) 2 Hết sử dụng, hỏng 

3 Máy photo Toshiba 232  1 Hết sử dụng, hỏng 

4 Máy in Cannon  1 Hết sử dụng, hỏng 

5 Máy in brother DCP 7050 (fax)  1 Hết sử dụng, hỏng 

6 Máy điếm tiền  1 Hết sử dụng, hỏng 

7 Két sắt  1 Hết sử dụng, hỏng 

 Tổng cộng  9  
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